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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 971/QĐ-UBND
	Bắc Kạn, ngày 12 tháng 6 năm 2018  


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẮC KẠN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 13 danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 12 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 06 danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Nội dung các thủ tục hành chính ban hành mới được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính” tại địa chỉ: http://tthc.backan.gov.vn/Pages/gioi-thieu.aspx.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Danh mục các thủ tục hành chính trong lĩnh vực du lịch cấp tỉnh có số thứ tự từ 85 đến 101 tại Phần C ban hành kèm theo Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP (Ô. Thất);
- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- Lưu VT, NCKSTT.
	CHỦ TỊCH




Lý Thái Hải
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BAC KAN Poc lap - Tu do - Hanh phic
sé: Y /Qb-UBND Bdc Kan, ngayAL thing é nim 2018
QUYET PINH

Vé viéc cong bd danh muc thii tuc hanh chinh méi ban hanh, dwgc sira d6i,
bo sung va bi bai bo trong linh vire du lich thudc pham vi quan ly va
gidi quyet cia So Van héa, Thé thao va Du lich tinh Bic Kan

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH BAC KAN

Can cir Luét T chirc chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015;

Cén ctr Nghi dinh 36 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nim 2011 cta Chlnh
pht vé kiém soat thu tuc hanh chinh; '

Can ctr Nghi dinh so 48/2013/ND-CP ngay 14 thang 5 nam 2013 cta Chinh

pht stra d6i, bd sung mét sé didu cua cac nghl dinh lién quan dén kiém soat thu tuc
hanh chinh; -

Can ¢t Nghj dinh s6 92/2017/NB-CP ngay 07 thang 8 nim 2017 ctia Chinh
phu sta ddi, bd sung mot sO diéu cua cac Nghi dinh lién quan dén kiém soét thu
tuc hanh chinh;

Can cir Thong tu sb 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 nam 2017 ctia B6
trudng, Cha nhiém Vin phong Chinh phii huéng dan nghiép vu vé kiém soét thu
tuc hanh chinh;

Cin cr Quyét dinh sd 1333/QD-BVHTTDL ngay 13 thang 4 nam 2018 ctia B6
Vin hoa, Thé thao va Du lich vé viéc cong bd thii tuc hanh chinh méi ban hanh, tha tuc
hanh chinh duoc sira d6i, bd sung va thi tuc hanh chinh bi bii bo trong linh vuc du lich
thudc pham vi chiic nang quan ly cia B6 Van héa, Thé thao va Du lich;

Xét dé nghi cia Giam dbc s Van hoa, Thé thao va Du lich,
QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay 13 danh muc tha tuc hanh chinh
méi ban hanh, 12 danh muc thd tuc hanh chinh duoc stra d6i, bd sung va 06 danh
muyc thi tuc hanh chinh bi bii bo thudc tham quyén quan 1y va giai quyét cua S&
Vin héa, Thé thao va Du lich tinh Bic Kan (Chi tiét tai phu luc dinh keém).

N6i dung céc thi tuc hanh chinh ban hanh méi dugc ding tai trén Cdng
thong tin dién tir tinh Bac Kan tai chuyén muc “Thud tuc hanh chinh” tai dia
chi: http://tthc.backan.gov.vn/Pages/gioi-thieu.aspx.

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngdy ky ban hanh.

D’anh muc cac :thﬁ tuc hanh chinh trong linh vuce du lich cép tinh c6 s thir tu
tr 85 dén 101 tai Phan C ban hanh kém theo Quyét dinh s6 936/QD-UBND ngay








30 thang 6 nam 2017 cta Chua tich UBND tinh vé viéc cong bd thu tuc hanh chinh
chuén hoa thudc pham vi quan ly va giai quyét cia S& Vin hoa, Thé thao va Du
lich hét hiéu luc ké tir ngay Quyét dinh nay co6 hiéu luc thi hanh.

Piéu 3. Chanh Van phong UBND tinh, Giam dbc S Vin hoa, Thé thao va
Du lich; Chu tich UBND céc huyén, thanh ph6; Thu truong cac don vi c6 lién quan
chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhgn: CHU TICH
- Nhu Diéu 3 (t/h); )

- Cuc KSTTHC - Vian phong Chinh pht;
- CT, PCT UBND tinh;

-CVP, PCVP (0. Thit);

- Cong TTDT tinh (dang tai);

- Luu VT, NCKSTT.








Tén tha tuc
TT hanh chinh

Thai han giai quyét

Pia diém
thuc hién

Phi 1¢ phi

Can cw phép ly

Tho tuc cong nhan diém du
lich

- Trong thoi han 20
ngay ké tir ngay nhan
duoc hd so hop 18, S&
Du lich/S& Vin héa,
Thé thao va Du lich
thAm dinh, trinh Uy
ban nhin dan cép
tinh;

- Trong thoi han 10
ngay ké tir ngay nhan
dwoc két qua thim
dinh, Uy ban nhin
dan cép tinh quyét
dinh céng nhéan diém
du lich.

B6 phén tiép
nhdn va tra
két qua: So
Vin héa, Thé
thao va Du
lich.

Dia chi: T6 5,
phuong Duc
Xudn, thanh
phd Béc Kan

Khéng quy dinh

- Luat Du lich sb 09/2017/QH14 ngay 19 thang 6 nim
2017.

- Nghi dinh sb 168/2017/ND-CP ngay 31 thang 12 nam
2017 ctia Chinh phtt quy dinh chi tiét mét sé diéu cua
Luét Du lich.

- Théng tu s& 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 théng 12

nim 2017 cua B§ truéng By Vin hoéa, Thé thao va Du |-

lich quy dinh chi tiét mot sb diéu cta Luat Du lich.

Thu tuc cdp gidy phép kinh
2 doanh dich vu lir hanh ndi dia

10 ngay ké thr ngay
nhén duoc hd so
hop 1€

Bo phén tiép
nhdn va tra
két qua: S&
Vin hoéa, Thé
thao va Du
lich.

Dia chi: T 5,
phudng Duc

3.000.000
dong/giay phép

- Luét Du lich sb 09/2017/QH14 ngay 19 thang 6 nim |.

2017.

- Nghj dinh s 168/2017/ND-CP ngay 31 théng 12 nam
2017 cha Chinh phi quy dinh chi tiét mot sb didu cua
Luét Du lich.

- Théng tu sb 06/2017/TT-BVHTTDL ngdy 15 thdng 12
nim 2017 cta Bd trudng Bo Vin hoa, Thé thao va Du








Xu’éln,’ thanh
pho Béac Kan

lich quy dinh chi tiét mét s6 diéu cta Luat Du lich.

- Théng tu s6 33/2018/TT-BTC ngay 30 thing 3 nim
2018 cua B truong BO Tai chinh quy dinh mire thu, ché
do-thu, ndp va quan ly phi tham dinh cap Gidy phép
kinh doanh dich vu lit hanh quéc té, Glay phép kinh
doanh dich vu lit hanh ndi dia; phi thdm dinh cip thé
huéng dan vién du lich; 18 phi cAp Gidy phép dat chi
nhanh, van phong dai dién doanh nghiép du lich nudc
ngoai tai Viét Nam.

;Thu tuc cdp lai gidy phép
- kinh doanh dich vu 1 hanh
ndi dia

05 ngay lam viéc ké
tor ngay nhan dugc
don dé nghi

Bo phan tiép
nhidn va tra
két qua: So
Vian hoa, Thé
thao va Du
lich.

Dia chi: T4 5,
phudong Duc
Xudn, thanh
phé Béc Kan

1.500.000
dong/gidy phép

- Luat Du lich s6 09/2017/QH14 ngay 19 thang 6 nam
2017.

- Nghi dinh sb 168/2017/ND-CP ngay 31 thang 12 nim
2017 cta Chinh pht quy dinh chi tiét mot sb didu cua
Luét Du lich.

- Thong tu sb 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 théang 12
nam 2017 cta Bo truong B Vin héa, Thé thao va Du
lich quy dinh chi tiét mdt sé diéu cta Luat Du lich.

- Thong tu sb 33/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nam
2018 cua Bo truong Bo Tai chinh quy dinh mic thu, ché
do thu, ndp va quan ly phi tham dinh cap Gidy phép
kinh doanh dich vy lit hanh qubc té, G1ay phép kinh
doanh dich vu [ hanh ndi dia; phi thAm dinh cap thé
huéng din vién du lich; 18 phi cip Gidy phép dit chi
nhanh, van phong dai dién doanh nghiép du lich nuéc
ngoai tai Viét Nam.

Thu tuc cdp dbi gidy phép
kinh doanh dich vu It hanh
noi dia

05 ngay lam viéc ké
tr ngady nhan dugc hd
so hop 1€.

Bo phan tiép
nhan va tra
két qua: So
Vian hoa, Thé
thao va Du
lich.

_2.000.000
dong/gidy phép

- Ludt Du lich s5 09/2017/QH14 ngay 19 thing 6 nim
2017.

- Nghi dinh sé 168/2017/ND-CP ngay 31 thang 12 ndm
2017 ctia Chinh phi quy dinh chi tiét mot sé diéu cua
Luét Du lich.

- Thong tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thing 12








Dia chi: T5 5,
phuong Duc
Xuédn, thanh
phd Bic Kan

nam 2017 ciia Bé trudng B6 Van héa, Thé thao va Du
lich quy dinh chi tiét mot s6 diéu cua Luéat Du lich.

- Théng tu sb 33/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nim
2018 ctua Bo trudéng Bo Tai chinh quy dinh mic thu, ché
d6 thu, ndp va quan ly phi thdm dinh cdp Gidy phép
kinh doanh dich vu l& hanh qudc t, Gidy phép kinh
doanh dich vu it hanh néi dia; phi thdm dinh cdp thé
huéng dan vién du lich; 1é phi cdp Gidy phép dat chi
nhanh, van phong dai dién doanh nghiép du lich nudc
ngoai tai Viét Nam.

Thi tuc thu hdi gidy phép
kinh doanh dich vu 1t hanh
ndl dia trong truong hop
doanh nghiép chim dirt hoat
dong kinh doanh dich vu lir
hanh

- Trong thoi han 05
ngay lam viée, ké tur
ngay nhéan dugc hd so
hop 1€, S& Du lich/So
Vin hoéa, Thé thao va
Du lich ra quyét dinh
thu hdi gidy phép kinh
doanh dich vu lit hanh
ndi dia.

- Sau 60 ngay, ké tir
ngay dang quyét dinh
thu hdi gidy phép kinh
doanh dich vu it hanh
ndi dia, truong hop
khong c6 khiéu nai, td
cdo lién quan dén nghita
vu d6i véi khach du
lich, co s& cung cép
dich vu du lich thi co
quan cip phép c6 vin
ban g ngin hang &
doanh nghiép duge rit
tién ky quy.

B6 phan tiép
nhidn va tra
két qua: S&
Vian hoa, Thé
thao: va Du
lich.

Dja chi: T4 5,

-phuong Duc

Xu’e‘m,’ thanh
pho Béac Kan

Khéng quy dinh

- Luét Du lich s§ 09/2017/QH14 ngay 19 théng 6 ndm
2017.

- Thong tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12
ndm 2017 cta Bo truéng B6 Van hoa, Thé thao va Du
lich quy dinh chi tiet mét so diéu cia Luét Du lich.
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Thu tuc thu hdi gidy phép
kinh doanh dich vy 1t hanh
nd1 dia trong truong hop
doanh nghiép giai thé

- Trong thoi han 05
ngay lam viée, ké tu
ngay nhan duoc hd so
hop 1€, S& Du lich/S&
Vin héa, Thé thao va
Du lich ra quyét dinh
thu hoi gidy phép kinh
doanh dich vu lit hanh;

- Sau 60 ngay, ké tu
ngay ding quyét dinh
thu hdi gidy phép kinh
doanh dich wvu |l
hanh, truong hop
khéng cé khiéu nai, t6
cdo lién quan dén
nghia wvu ddi voi
khach du lich, co so
cung cép dich vu du
lich thi S& Du lich/So
Van héa, Thé thao va
Du lich ¢6 van ban guri
ngén hang dé doanh
nghiép duoc rit tién
Ky qu¥.

Bo phan tiép
nhin va tra
két qua: Sé
Vian héa, Thé
thao va Du
lich.

Pia chi: T4 5,
phudong Diic
Xuén, thanh
phé Béc Kan

Khéng quy dinh

- Luat Du lich sb 09/2017/QH14 ngay 19 thang 6 nim
2017.

- Thong tu s 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 théng 12
ndm 2017 cua B§ truong B§ Vin héa, Thé thao va Du
lich quy dinh chi tiét mét s6 di€u cta Luét Du lich.

~d

Thu tuc thu hdi gidy phép
kinh doanh dich vu & hanh
ndi dia trong trudng hop
doanh nghiép pha san

05 ngay lam viéc, ké
tir ngay nhén dugc hd
so hop 1€

B6 phan tiép
nhan va tra
két qua: So
Vian héa, Thé
thao va Du
lich.

Dia chi: T6 5,
phudong Duc
Xuédn, thanh
phé Bic Kan

Khéng quy dinh

- Lu4t Du lich sé 09/2017/QH14 ngay 19 thang 6 nim
2017.

- Théng tu s 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 théng 12
ndm 2017 cta B truong Bo Vén hoéa, Thé thao va Du
lich quy dinh chi tiét mdt s6 diéu ctia Ludt Du lich.








Thi tye chdm dat hoat dong
cia Van phong dai dién tai
Viét Nam ctia doanh nghiép
kinh doanh dich vu It hanh
nudce ngoai

05 ngay lam viéc ké
tir ngay nhén ¢t ho so
hop 1€

Bo phan tiép
nhin va tra
két qua: S&
Vin hoéa, Thé
thao va Du
lich.

Dia chi: T6 5,
phudng Dic
Xuén, thanh
phé Béc Kan

Khong quy dinh

- Luét Du lich s§ 09/2017/QH14 ngay 19 thang 6 nim
2017.

- Nghi dinh s 07/2016/ND-CP ngay 25/01/2016 cua
Chinh phu quy dinh chi tiét Luit Thuong mai vé Vin
phong dai dién, Chi nhanh cia thuong nhan nudc ngoai
tai Viét Nam. '

- Thong tu sb 11/2016/TT-BCT ngay 05 thang 7 nim
2016 cua B¢ truéng B Cong Thuong quy dinh biéu
miu thue hién Nghi dinh s6 07/2016/ND- CP ngay
25/01/2016 cta Chinh phi quy dinh chi tiét Luat
Thuong mai vé Vin phong dai dién, Chi nhanh cta
thuong nhén nuoc ngoai tai Viét Nam.

- Théng tu sd 33/2018/TT-BTC ngay 30 théng 3 nim
2018 ctia B trudng B Tai chinh quy dinh mic thu, ché
d6 thu, ndp va quan ly phi tham dinh cap Gidy phép
kinh doanh dich vu lit hanh quéc té, G1ay phép kinh
doanh dich vu 1t hanh ndéi dia; phi thidm dinh cip thé
huéng dan vién du lich; 1& phi cip Gidy phép dat chi
nhanh, van phong dai dién doanh nghiép du lich nudc
ngoai tai Viét Nam.

Thu tuc cdp thé hudng din
vién du lich tai diém

10 ngay ké tir ngay cd
két qua kiém tra

Bo phén tiép
nhan va tra
két qua: So
Vin héa, Thé
thao va Du
lich. .

Dia chi: T4 5,
phuong Duc
Xuin, thanh
phé Béc Kan

200.000 ddng/thé

- Luét Du lich s6 09/2017/QH14 ngay 19 thang 6 nim
2017.

- Thong tu s 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12
nim 2017 ctia By truong B Van hoa, Thé thao va Du
lich quy dinh chi tiét mét so di€u cua Ludt Du lich.

- Théng turr s6 33/2018/TT-BTC ngay 30 thdng 3 nim

2018 cua B6 truong BO Tai chinh quy dinh muc thu, ché
d6 thu, nép va quan ly phi thidm dinh cap Gidy phép

kinh doanh dich vu I hanh qudc t, Qiéy phép kinh-
doanh di~ch vu lff hanh néi dia; phi tham dinh cép thé
hwéng din vién du lich; 1& phi cdp Gidy phép dat chi

nhanh, vin phdng dai dién doanh nghiép du lich nuéc








ngoai tai Viét Nam.

| Thu tuc cép Gidy chting nhén
khoa cdp nhat kién thie cho
| huéng dan vién du lich ndi
' dia va hudéng dan vién du lich
quéc té

\
|

c
i
i

10 ngay, ké tir ngay
ket thac khoéa cép nhat
kién thuec.

B6 phén tiép
nhin va tra
két qua: So
Van héa, Thé
thao va Du
lich.

Pia chi: T6 5,
phudng Duic
Xuédn, thanh
phd Béc Kan

Khéng quy dinh

- Luat Du lich s6 09/2017/QH14 ngay 19 thdng 6 nim
2017.

- Théng tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12
nam 2017 ctia BY trudéng Bé Van héa, Thé thao va Du
lich quy dinh chi tiét mét so diéu ctia Luét Du lich.

Dich vu du lich khac

Thu tuc céng nhan co s& kinh
doanh dich vu the thao dat tiéu
chuén phuc vu khach du lich

20 ngay ké tr ngay
nhan duoc ho so
hop 1€

Bo phan tiép
nhian va tra
két qua: S&
Vin héa, Thé
thao va Du
lich.

Dia chi: T4 5,
phuéng Duc
Xuin, thanh
phd Béc Kan

1.000.000
dong/ho so

- Luét Du lich sé 09/2017/QH14 ngay 19 thang 6 nim
2017.

- Thdng tw s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12
nam 2017 cua B¢ trudng B Van hoéa, Thé thao va Du
lich quy dinh chi tiét mot s diéu ctia Luat Du lich.

- Théng tu sb 34/2018/TT-BTC ngay 30 thdng 3 nim
2018 cua Bo trudng Bo Tai chinh quy dinh mirc thu, ché
o thu, ndp va quan 1y phi thAm dinh cong nhén hang co
s& luu tra du lich, co s& kinh doanh dich vu du lich khéc

-dat tiéu chudn phuc vu khach du lich.

Thu tuc céng nhan co s& kinh
doanh dich vu vui choi, giai
tri dat tiéu chuan phuc vu
khach du lich

20 ngay ké tur ngay
nhan dugc ho so
hop 1¢

Bo phén tiép
nhdn va tra
két qua: So
Van héa, Thé
thao va Du
lich.

1.000.000
dong/ho so

- Lu4t Du lich sb 09/2017/QH14 ngay 19 thang 6 nim
2017.

- Théng tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang 12
ndm 2017 cta B§ truéng By Vin héa, Theé thao va Du
lich quy dinh chi tiét mot s dieéu cua Luét Du lich.








Dia chi: T6 5,
phudng Duc
Xuén, thanh
phé Bic Kan

- Théng tu sé 34/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nam
2018 cua Bo truong Bo-Tai chinh quy dinh muc thu, ché
d6 thu, ndp va quan ly phi thdm dinh c6ng nhan hang co
s& luu tra du lich, co s& kinh doanh dich vu du lich khac
dat tiéu chuan phuc vu khach du lich.
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Thu tuc céng nhén co s& kinh
doanh dich vu cham séc suc
khde dat tiéu chuén phuc vu
khach du lich

20 ngay ké tlr ngay
nhén duoc ho so
hop 1

Bo phan tiép
nhdn va tra
két qua: So
Vin héa, Thé
thao vd Du
lich.

Dia chi: T 5,
phuong Dic
Xuan, thanh
phé Béc Kan

1.000.000
d6ng/hd so

- Luat Du lich s6 09/2017/QH14 ngay 19 thang 6 nam
2017.

- Théng tu s 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15 thang
12 ndm 2017 cua Bo 'grué‘ng Bb Vén héa, Thé thao va
Du lich quy dinh chi tiét mdt so di€u ctia Ludt Du lich.

- Théng tu sb 34/2018/TT-BTC ngay 30 thang 3 nim
2018 cua B6 trudéng Bo Tai chinh quy dinh mic thu, ché
d6 thu, ndp va quan 1y phi thdm dinh cong nhan hang co
s& luu tra du lich, co s& kinh doanh dich vu du lich khac
dat tiéu chudn phuc vu khéch du lich.








2. Danh muec tha tuc hanh chinh dwgc sira doi, bo sung

S6 ho so A . , Tén VBQPPL quy dinh ndi dung
TT TTHC Tén thu tuc hanh chinh sita dbi, bd sung .
A. L& hanh
‘ 14 I3
| Cap Gidy phép thanh ldp Van phong dai dién tai Viét Nam cia doanh
nghiép kinh doanh dich vu 1&t hanh nuéc ngoai
Cép lai Gidy phép thanh lap Van phong dai dién tai Viét Nam cua doanh
2 nghiép kinh doanh dich vy lit hanh nuéc ngoai trong trudng hop chuyén
dia diém dat tru s& ctia van phong dai dién
Cép lai Gidy phép thanh ldp Van phong dai dién tai Viét Nam cia doanh ’
N nghiép kinh doanh dich vu 1t hanh nude ngoai trong trudng hop Gidy | - Luat Du lich s6 09/2017/QH14.
o phép thanh 1ap Van phong dai dién bi mat, bi hity hoai, bi hu héng hoac
\ F .
| bi tiéu huy
SR -
4 | Diéu chinh Gidy phép thanh 1dp Van phong dai dién tai Viét Nam cia
| doanh nghiép kinh doanh dich vu It hanh nuéc ngoai
< Gia han Giéy phép thanh 14p Van phong dai dién tai Viét Nam cta doanh
) nghiép kinh doanh dich vu I{t hanh nudc ngoai
6 | Thi tuc cAp thé huéng dan vién du lich quéc té
| ) ~_ ) - Luét Du lich 6 09/2017/QH14;
7 Thu tuc cdp thé hudng dan vién du lich ndi dia . p S
- Thong tu s6 06/2017/TT-BVHTTDL ngay
, Thu tuc cdp ddi the hudng dan vién du lich quéc té, thé huéng din vién | 15/12/2017 cia Bo truong B? me Eéa, Thé thao va
8 du lich ndi dia ~ Du lich quy dinh chi tiét mot sd di€u cua Luit Du
' ' lich.
9 Thu tuc cap lai thé hudng dan vién du lich








B. Lwu tri du lich

- Luat Du lich s6 09/2017/QH14

- Théng tu 56 06/2017/TT-BVHTTDI: ngay 15/12
2017 cua B tru‘él}g Bd \{a‘m \héa, Thé thao va Du
lich quy dinh chi tiét mot s6 diéu ctia Luéat Du lich

Tht tuc céng nhin hang co s& luu tri du lich: hang 1-3 sao d6i véi co sd
10 luu trid du lich (khach san, biét thu du lich, cdn hd du lich, tau thuy luwu
tra du lich)

C. Dich vu du lich khac

Thu tuc Coéng nhan co so kinh doanh dich vy mua sim dat tiéu chuén | - Luat Du lich s6 09/2017/QH14;

11 , .
phyc vy khéch du lich - Thong tw s& 06/2017/TT-BVHTTDL ngay 15/12
Thu tuc Cong nhan co s& kinh doanh dich vu an udng dat tiéu chudn | 2017 cta B truéng Bo Van hoa, The thao va Du
12 phuc vu khach du lich lich quy dinh chi tiét mot so diéu cta Lugt Du lich.








3. Danh muc thu tuc hanh chinh bi bai bé

: Sé h6 SO ~ > < P A . .n ~e L2
T TTHC Tén tha tuc hanh chinh Tén VBQPPL quy dinh viéc bai bé TTHC
" A. Lir hanh

Cap giay chung nhén thuyét minh vién du lich

Luat Du lich s6 09/2017/QH14

B. Luu tra du lich
5 Xép hang co s& luu tri du lich: hang 1 sao, 2 sao cho lang du lich
Tham dinh lai, xép hang lai hang co s& luu trd du lich: hang 1 sao, 2 sao
3 cho khach san, lang du lich
Xép hang co so luu tri du lich: hang dat tiéu ghtlén kinh doanh luu trt du
4 lich cho biét thu du lich, c¢an hé du lich, bai cam trai du lich, nha nghi du

lich, nha & ¢6 phong cho khach du lich thué, co s& Ivu tra du lich khéc

Thém dinh lai, xép hang lai hang co s¢ luu tra du lich: hang dat tiéu
chuan kinh doanh luu trit du lich cho biét thy du lich, can hd du lich, bai
cam trai du lich, nha nghi du lich, nha & c¢6 phong cho khéach du lich thug,
co so luu tra du lich khac

Luét Du lich s6 09/2017/QH14

C. Dich vy du lich khic

Cap lai bién hiéu dat tiéu chuan phuc vu khach du lich d6i véi co sé kinh

doanh dich vy @n u6ng du lich va co s& kinh doanh dich vu mua sdm du
lich

Luét Du lich s 09/2017/QH14
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